Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                                 Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020
	Họ và tên học sinh:……………………………                        BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:………..                                                                                MÔN: TOÁN LỚP 3



Hãy khoanh tròn trước ý trả lời đúng và thực hiện các câu hỏi còn lại theo yêu cầu:

Câu 1: Khoanh vào số bé nhất trong các số sau:

  723
,
237
,
327
,
732
,
273
,
372

Câu 2: Xếp các số 426, 264 , 642, 246, 462, 624 theo thứ tự từ bé đến lớn.

……………………………………………………………………………………...........

Câu 3: Có 60 cái cốc. Nếu chia đều cho 4 bàn. Vậy mỗi bàn có…cái cốc.

            A. 12

                           


B. 15



                               
C. 20

Câu 4: Có các chữ số 3; 0; 6 . Vậy các số có hai chữ số chia hết cho 4 là:

            A. 36; 60


                       
B. 30; 60



                           C. 63; 60                                                                                        

Câu 5: Một bộ bàn ghế uống nước gồm có 1 bàn và 6 ghế. Vậy 5 bộ bàn ghế như vậy thì có…bàn và …ghế.

            A. 20 bàn, 6 ghế


              B. 5 bàn, 6 ghế


                     C. 5 bàn, 30 ghế

Câu 6: Viết số thích hợp vào ô trống.

                            Thêm 6               Giảm 2 lần           Tăng 3 lần              Bớt 12

                   12                               
Câu 7: Một ngày có 24 giờ. Vậy 
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1

ngày có…giờ.               
            A. 8



                             
B. 9



                                
C.10
Câu 8: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 105 m, chiều rộng bằng 
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chiều dài. Tính chu vi miếng bìa đó.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                                 Thứ ba, ngày 10 tháng 3 năm 2020
	Họ và tên học sinh:……………………………                        BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:………..                                                                         MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 3



 1. Chính tả (Nghe – viết):  Bài Trần Bình Trọng (trang 11 SGK Tiếng Việt 3 tập 2)
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Các tên riêng trong bài chính tả :……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
2. Điền vào chỗ trống :
a) l hay n ?
Người con gái anh hùng
    Chị Võ Thị Sáu quê ở quân Đất Đỏ, ……ay là huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Chị làm …….iên ……ạc cho công an quận. Năm 1947, chị gia nhập đội công an xung phong. Nhiều ……ần, chị Sáu dũng cảm, mưu trí, …..uồn sâu vào vùng địch tạm chiếm để ….ắm tình hình, giúp công an phát hiện ra và tiêu diệt tên nhiều tên gian ác. Có …..ần, chị mai phục, ….ém …..ựu đạn phá cuộc tập trung của địch. Trong một trận chiến đấu, không may, chị sa vào tay quân thù. Địch dùng đủ mọi cực hình tra khảo nhưng vẫn không khuất phục được chị. Chúng đày chị ra Côn Đảo và giết hại chị khi chị mới tròn 19 tuổi.

b) iêt hav iêc ?
Tiếng bom Phạm Hồng Thái
     B…… tin toàn quyền Pháp Méc-lanh sẽ tới dự t…… tại một nhà hàng ở Quảng Châu (Trung Quốc) , các chiến sĩ cách mạng Việt Nam đặt kế hoạch tiêu d….. tên thực dân này. Công v…. được giao cho anh Phạm Hồng Thái. Sát giờ ăn, anh bận đồ tây, xách ch….. cặp da bước vào phòng t…… với vẻ bình thản. Trái bom hẹn giờ đựng trong cặp nổ tung đã d…. năm tên thực dân và làm bị thương nhiều tên khác. Bị giặc đuổi bắt, người thanh niên yêu nước đã gieo mình xuống dòng sông Châu Giang, quyết không để sa vào tay chúng.
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